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	2. 1
Ngày soạn: .../.../...
Ngày  dạy: .../.../...
CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
BÀI 1: GÓC LƯỢNG GIÁC. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG
GIÁC (3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được các khái niệm cơ bản về góc lượng giác.
- Nhận biết khái niệm giá trị lượng giác của một góc lượng giác.
- Mô tả bảng giá trị lượng giác của một số góc lượng giác thường gặp; hệ thức cơ
bản giữa các giá trị lượng giác của một góc lượng giác; quan hệ giữa các giá trị
lượng giác của các góc lượng giác có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng:
- Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa
các đối tượng đã cho và nội dung bài học, từ đó có thể áp dụng kiến thức đã học
để giải quyết các bài toán.
- Mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học thông qua các bài toán thực
tiễn gắn với giá trị lượng giác của góc lượng giác.
- Giao tiếp toán học.
- Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị
lượng giác của một góc lượng giác khi biết số đo của góc đó.
3. Phẩm chất
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- Có ý  thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc
nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức
theo sự hướng dẫn của GV.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng
nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu, bước đầu có hình dung về nội dung bài
học.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc tình huống mở đầu:
Trên mặt chiếc đồng hồ, kim giây đang ở vị trí ban đầu chỉ vào số 3 (Hình 1). Kim giây
quay ba vòng và một phần tư 1 vòng (tức là 3


vòng) đến vị trí cuối chỉ vào số 6. Khi
quay như thế, kim giây đã quét một góc với tia đầu chỉ vào số 3, tia cuối chỉ vào số 6.
- GV nêu câu hỏi: Góc đó gợi nên khái niệm gì trong toán học? Những góc như thế có
tính chất gì?
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Bước 2: Thực  hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm hoàn
thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS
vào bài học mới: “Để giải quyết được vấn đề trên và những vấn đề mở rộng hơn, chúng
ta cùng tìm hiểu phần nội dung của bài học ngày hôm nay”.
Bài mới: Góc lượng giác. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Góc lượng giác.
a) Mục tiêu:
- Nhận biết được khái niệm góc lượng giác, xác định được số đo của góc lượng giác và
tính chất. Phân biệt giữa góc lượng giác và góc hình học.
- Nhận biết được các đơn vị đo góc và mối quan hệ giữa chúng.
- Nhận biết hệ thức Chasles.
b) Nội dung:
HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ làm các HĐ1, 2,
3, 4, 5, Luyện tập 1, 2, 3, 4, 5, đọc hiểu các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu
hỏi. HS nhận biết được khái niệm góc lượng giác và xác định được số đo của góc lượng
giác, thiết lập được mối quan hệ giữa độ và radian.
d) Tổ chức thực hiện:
HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1: Nhắc lại khái niệm góc
hình học và số đo của chúng.
- GV cho HS thực hiện đọc - hiểu
HĐ1.
+ GV có thể lấy thêm ví dụ về góc và
1. Góc hình học và số đo của chúng
HĐ1
Góc (còn được gọi là góc hình học) là hình
gồm hai tia chung gốc. Mỗi góc có một số đo,
đơn vị đo góc (hình học) là độ. Số đo của một
góc (hình học) không vượt quá 180°. Chẳng
hạn: Góc xOy gồm hai tia Ox và Oy chung
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số đo của  một góc (hình học) cho HS
quan sát.
- GV giới thiệu về đơn vị đo radian
cho HS.
- GV đặt các câu hỏi gợi mở về mối
quan hệ giữa độ và radian, từ đó thiết
lập công thức chuyển đổi giữa chúng.
+ Độ dài của nửa đường tròn lượng
giác bằng bao nhiêu?
+ Nửa đường tròn có số đo bằng bao
nhiêu (số đo góc và rađian)?
+ Rút ra công thức đổi đơn vị đo từ
rađian sang độ và ngược lại?
- Đánh giá, nhận xét, tổng hợp chốt
gốc O có số đo là 60°.
- Nếu trên đường tròn, ta lấy một cung tròn
có độ dài bằng bán kính thì góc ở tâm chắn
cung đó gọi là góc có số đo 1 radian (hình 2).
- 1 radian còn được viết tắt là 1 rad.
- Độ dài nửa đường tròn: πR.
- Số đo góc nửa đường tròn:
180º bằng


rad  π rad.
- 1 rad =


và 1 


rad.
Nhận xét:
Ta biết góc ở tâm có số đo 180 sẽ chắn cung
bằng nửa đường tròn (có độ dài bằng πR) nên
số đo góc 1810 bằng


rad  2π rad.
Do đó, 1 rad =


 57 137′45 và
1 


rad  0,0175 rad
Chú ý
Ví dụ 1: (SGK – tr.6).
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kiến thức: Trên  cơ sở câu trả lời của
học sinh, GV chuẩn hóa lời giải để
hình thành kiến thức.
- GV nhắc nhở HS về chú ý.
- GV hướng dẫn cho HS làm phần Ví
dụ 1.
+ GV cho HS viết lại công thức đổi
đơn vị đo từ độ sang radian và từ
radian sang độ.
+ GV có thể làm ví dụ một phần cho
HS quan sát:
+ HS tự làm bài vào vở ghi.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi hoàn
thành Luyện tập 1.
+ GV quan sát và kiểm tra ngẫu nhiên
một số HS làm bài.
+ GV mời một số HS đứng tại chỗ nêu
đáp án.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu góc lượng giác
và số đo của chúng.
Hướng dẫn giải (SGK – tr.6).
Luyện tập 1
Ta có:
18  18.





; 72  72.




;

!


!
.


 150
Độ 18 40 72 150
Radian
π
10
22π
9
21π
5
95π
6
2. Góc lượng giác và số đo của chúng.
a) Khái niệm
HĐ2
a) Chiều quay của kim đồng hồ ngược chiều
với chiều quay từ tia Om đến tia Ox trong
Hình 3a.
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- GV cho  HS quan sát hình 3, đọc và
làm phần HĐ2
+ GV gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời
nhanh phần a và b.
→ GV giới thiệu thế nào là chiều âm,
chiều dương khi quay tia Om.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu phần
khung kiến thức trọng tâm cho HS
quan sát và ghi bài.
- GV cho HS quan sát Ví dụ 2 và
giảng chi tiết cách làm cho HS.
+ HS quan sát và ghi chép bài cần
thận.
- GV cho HS vận dụng kiến thức và tự
b) Chiều quay của kim đồng hồ cùng chiều
với chiều quay từ tia Om đến tia Oy trong
Hình 3b.
Kết luận
Cho hai tia Ou, Ov. Nếu tia Om quay chỉ theo
chiều dương (hay chỉ theo chiều âm) xuất
phát từ tia Ou đến trùng với tia Ov thì ta nói:
Tia Om quét một góc lượng giác với tia đầu
Ou và tia cuối Ov, kí hiệu là (Ou, Ov).
Ví dụ 2: (SGK – tr.7).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.7).
Luyện tập 2
Trong Hình 4b, góc lượng giác là (Oz, Ot)
với tia đầu Oz và tia cuối Om
HĐ3
a)
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làm Luyện tập  2.
+ GV mời 2 HS đứng tại chỗ trình bày
câu trả lời.
+ HS vẽ hình và trình bày vào vở.
- GV triển khai phần HĐ3 cho HS
quan sát và thực hiện.
+ GV lưu ý cho HS: Điều quan trọng
khi tìm số đo của một góc lượng giác
được quay bởi một tia Om, ta cần xác
định được chiều mà tia Om quay là
chiều âm hay chiều dương.
+ GV hướng dẫn: Nếu tia quay được
đúng 1 vòng theo chiều dương thì ta
nói tia đó quay góc 360º, hai vòng thì
ta nói nó quay góc 720º và ngược lại.
+ GV cho HS suy nghĩ làm bài và mời
3 HS trình bày đáp án.
+ GV nhận xét và chốt đáp án cho HS.
Trong Hình 5a, tia Om quay theo chiều
dương đúng một vòng thì tia đó quét nên một
góc 3650°.
b)
Trong Hình 5b, tia Om quay theo chiều
dương ba vòng và một phần tư vòng (tức
là 3


vòng) thì tia đó quét nên một góc là
3


. 3460  11570 .
c)
Trong Hình 5c, tia Om quay theo chiều âm
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- GV đặt  câu hỏi cho HS: Mọi góc
lượng giác đều có số đo. Điều này là
đúng hay sai?
→ GV ghi bảng và giảng phần Nhận
xét cho HS.
- GV mời 1 HS đọc phần kết luận
trong khung kiến thức trọng tâm.
đúng một vòng thì tia đó quét nên một góc là
‒360°.
Nhận xét
Khi tia Om quay góc α thì góc lượng giác
mà tia đó quét nên có số đo α (hay


rad).
Vì thế, mỗi một góc lượng giác đều có một số
đo, đơn vị đo góc lượng giác là độ hoặc
radian. Nếu góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo
bằng α thì ta kí hiệu là sđ(Ou, Ov) = α hoặc
(Ou, Ov) = α.
Kết luận
Mỗi góc lượng giác gốc O được xác định bởi
tia đầu Ou, tia cuối Ov và số đo của góc đó.
Ví dụ 3: (SGK – tr.8).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.8).
Luyện tập 3
Ta có: '
(

 '3) * '
(

Góc lượng giác gốc O có tia đầu Ou, tia cuối
Ov và có số đo '
(

được biểu diễn ở hình vẽ
dưới đây:
b) Tính chất
HĐ4
 


	10. 9
- GV cho  HS làm Ví dụ 3 và nêu lại
cách biểu diễn hình.
- HS làm phần Luyện tập 3.
+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ nêu
hướng làm và 1 HS lên bảng làm bài.
+ GV đi quan sát HS làm bài, trợ giúp
nếu HS cần.
- HV triển khai HĐ4 để HS hình
thành được kiến thức về sự khác biệt
giữa số đo của hai góc lượng giác.
+ HS đọc và suy nghĩ phần HĐ4.
+ GV mời 1 HS nêu ý kiến về câu hỏi
trong HĐ.
Hình 7
- Hình 7b:
Ta thấy chiều quay của tia Ou đến Ov là
chiều dương, mà Ou ⊥ Ov nên số đo của góc
lượng giác (Ou, Ov)  190 .
- Hình 7c:
Ta thấy tia Ou quay một vòng từ Ou đến Ou,
rồi quay tiếp từ Ou đến Ov theo chiều dương.
Vậy số đo của góc lượng giác:
/Ou, Ov0  330 * 80  450
- Hình 7d:
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+ GV nhận  xét và giảng cho HS hiểu
được sự khác biệt của số đo hai góc
Ta thấy chiều quay của tia Ou đến Ov là
chiều âm và số đo góc lượng giác
/Ou, Ov0  '90
Nhận xét:
Sự khác biệt giữa các góc lượng giác có cùng
tia đầu và tia cuối chính là số vòng quay
quanh điểm O.
Định lí
Nếu một góc lượng giác có số đo 12
(hay 1
radian) thì mọi góc lượng giác có cùng tia
đầu, tia cuối với góc lượng giác đó có số đo
dạng: 12
* 33602
(hay 1 * 32), với k là số
nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k.
Ví dụ 4: (SGK – tr.9).
Hướng dẫn giải SGK – tr.9.
Luyện tập 4
Gọi 1 là số đo góc lượng giác có cùng tia đầu
và tia cuối với góc lượng giác có số đo '
4

.
Ta có: 1  '

5
* k2π, k ∈ ℤ.
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đó là bội  nguyên của 3602
khi tính
theo đơn vị độ, là bội nguyên của
2) 9:; khi tính theo đơn vị radian
thông qua phần Nhận xét trong SGK.
- GV ghi bảng hoặc trình chiếu Định
lí trong khung kiến thức trọng tâm cho
HS.
- GV cho HS thực hiện Ví dụ 4, và
hướng dẫn HS:
+ Áp dụng định lí, ta được:
1 là số đo góc lượng giác có cùng tia
đầu và tia cuối với góc lượng giác có
số đo 602
.
- HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện
phần Luyện tập 4.
+ HS chỉ định 2 HS lên bảng trình bày
bài giải.
- GV cho HS đọc phần HĐ5 và quan
sát hình 8.
+ GV chỉ định 1 HS đứng tại chỗ trả
lời nhanh phần HĐ5.
HĐ5.
Do tia Oy nằm trong góc xOz nên:
xOz
  xOy
 * yOz

Hệ thức Chasles:
Với ba tia tùy ý @A, @B, @C.
Ví dụ 5: (SGK – 9).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.9).
Luyện tập 5
Theo hệ thức Chasles, ta có:
/Ov, Ow0  /Ou, Ow0 ' /Ou, Ov0 * k2π
/k ∈ ℤ0
⟺ /Ov, Ow0 


' '


* k2π, /k ∈ ℤ0
⟺ /Ov, Ow0 
4 

* k2π,/k ∈ ℤ0.
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- GV đặt  câu hỏi hướng dẫn cho HS
thực hiện Ví dụ 5:
+ Từ hệ thức Chasles ta có thể suy ra
được số đo lượng giác của từng góc
lượng giác (Ou, Ov); (Ov, Ow), (Ou,
Ow) hay không?
- GV mời 1 HS lên bảng trình bày bài
giải phần Luyện tập 5.
+ Các HS còn lại làm bài vào vở và
đối chiếu đáp án với bài trên bảng và
cho nhận xét.
+ GV chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp
nhận kiến thức, hoàn thành các yêu
cầu, thảo luận nhóm.
- GV quan sát hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình
bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung
cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV
tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng
tâm:
+ Đơn vị radian; Khái niệm góc lượng
giác và số đo của chúng.
+ Tính chất của góc lượng giác.
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+ Hệ thức  Chasles.
Hoạt động 2: Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
a) Mục tiêu:
- HS nắm được khái niệm đường tròn lượng giác
- HS nhận biết và nắm được giá trị lượng giác của góc lượng giác, các góc lượng giác
đặc biệt.
- Biết sử dụng MTCT để tính toán giá trị lượng giác của một góc lượng giác.
b) Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV, chú ý
nghe giảng, thực hiện hoạt động 6, 7, 8, 9, 10, 11; Ví dụ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Luyện
tập 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu
hỏi. HS nhận biết được khái niệm đường tròn lượng giác và các giá trị lượng giác của
góc lượng giác.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về đường
tròn lượng giác.
- GV cần lưu ý cho HS: Trong mặt
phẳng toạ độ Oxy, ta quy ước: Chiều
ngược chiều quay của kim đồng hồ là
chiều dương và chiều quay của kim
đồng hồ là chiều âm. Như vậy, mặt
phẳng toạ độ Oxy đã được định
hướng.
- GV cho HS đọc và thực hiện HĐ6.
+ GV mời 1 HS lên bảng vẽ hình câu
a và 1 HS lên bảng trình bày câu b
cho cả lớp nghe và quan sát.
1. Đường tròn lượng giác.
HĐ6
a) Đường tròn tâm O có bán kính bằng 1 (hình
vẽ):
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+ GV chốt  đáp án và dẫn vào khung
kiến thức trọng tâm.
- GV giới thiệu khái niệm đường tròn
lượng giác thông qua phần khung
kiến thức trọng tâm cho HS.
- GV đặt vấn đề: Dựa vào đường tròn
b) Chiều dương là chiều ngược với chiều quay
của kim đồng hồ; chiều âm là chiều quay của kim
đồng hồ.
Khái niệm
Trong mặt phẳng tọa độ đã được định hướng
Oxy, lấy điểm A(1; 0). Đường tròn tâm O, bán
kính OA = 1 được gọi là đường tròn lượng giác
(hay đường tròn đơn vị) gốc A.
Chú ý:
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lượng giác ở  phần HĐ6a, các em hãy
xác định điểm B(0; 1), A’(-1; 0),
B’(0; -1) và cho biết chúng nằm ở vị
trí nào?
- GV cho HS đọc - hiểu Ví dụ 6 sau
đó chỉ định 1 HS đứng tại chỗ trình
bày các xác định điểm M trên đường
tròn lượng giác.
- GV cho HS suy nghĩ và thực hiện
Luyện tập 6.
+ GV chỉ định 1 HS lên bảng trình
bày lời giải.
+ HS dưới lớp nhận xét bài làm trên
bảng.
Nhiệm vụ 2: Giá trị lượng giác của
góc lượng giác.
- GV yêu cầu HS thực hiện HĐ7
- Các điểm B(0; 1), A’(-1; 0), B’(0; -1) nằm trên
đường tròn lượng giác.
Ví dụ 6: (SGK – tr.10).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.10).
Luyện tập 6
Ta có (OA, ON) = '
(

là góc lượng giác có tia
đầu là tia OA, tia cuối là tia ON và quay theo
chiều âm (chiều quay của kim đồng hồ) một góc
(

.
Điểm N trên đường tròn lượng giác sao cho (OA,
ON) = '
(

được biểu diễn như hình dưới đây:
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+ HĐ7a, GV  yêu cầu 1 HS lên bảng
vẽ đường tròn lượng giác và xác định
điểm M.
+ HĐ7b, GV mời 1 HS nhắc lại “tỉ
số lượng giác của góc nhọn” đã học
ở lớp 9 và áp dụng để tính được
hoành độ và tung độ điểm M.
+ Với tung độ điểm M ta có:
FG  sin 602
. @K
- GV trình bày trường hợp Tổng
quát cho HS và giảng phần khung
kiến thức trọng tâm cho HS hiểu
được giá trị lượng giác của góc lượng
giác.
2. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
HĐ7
a) Ta có (OA, OM) = 60° là góc lượng giác có tia
đầu là tia OA, tia cuối là tia OM và quay theo
chiều dương một góc 60°.
b)
Ta có:
xL  cos 60 . OM  cos 60 . 1
 cos 60 
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- GV yêu  cầu HS ghi chép bài đầy đủ
vào vở.
- GV hướng dẫn cho HS hiểu và thực
hiện được Ví dụ 7.
+ Các em cần xác định được điểm M
trên đường tròn lượng giác sao cho
/@P, @K0  1  1202
.
+ Khi đó, gọi H và K là hình chiếu
của M lên trục hoành và trục tung, ta
sẽ tính được Q@K
 từ P@K
 .
+ Sử dụng hệ thức trong tam giác
vuông MKO, ta tính được tọa độ
điểm M chính là giá trị cos và sin
của góc 1
- GV cho HS tự thực hiện Luyện tập
7 theo nhóm 3 người.
+ Các nhóm tự trao đổi, thảo luận để
yL  sin 60 . OM  sin 60 . 1
 sin 60 
√

= Hoành độ và tung độ điểm M lần lượt bằng
cos 60 và sin 60 .
Tổng quát:
Trong trường hợp tổng quát, với mỗi góc lượng
giác α, lấy điểm M trên đường tròn lượng giác
sao cho (OA, OM) = α
Khái niệm
- Hoành độ x của điểm M gọi là cosin của góc
lượng giác 1 và kí hiệu TUV 1 , TUV 1  W.
- Tung độ y của điểm M gọi là sin của góc lượng
giác 1 và kí hiệu VXY 1 , VXY 1  F.
- Nếu TUV 1 ≠ 0 thỉ tỉ số
[] ^
_2[ ^
gọi là tang của góc
lượng giác 1 và kí hiệu `:Y 1 , `:Y 1 
[] ^
_2[ ^
Ví dụ 7: (SGK – tr.11).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.11).
Luyện tập 7
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đưa ra cách  thực hiện và đáp án.
+ GV chỉ định 1 HS lên bảng vẽ hình
và làm bài.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV gợi ý cho HS thực hiện HĐ8.
+ GV: Xác định điểm M trên đường
tròn lượng giác sao cho /@P, @K0 
1  302
theo chiều âm.
+ Từ đó sẽ suy ra được dấu của WG
và FG cũng chính là dấu của cos 1
và sin 1.
Lấy điểm M trên đường tròn lượng giác sao cho
/OA, OM0  β  '


 '45
Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của điểm M trên
các trục Ox, Oy.
Theo hệ thức trong tam giác vuông HOM, ta có:
OH  OM. cos HOM
  1. cos 45 
√

;
Do đó M
√

; '
√

Vậy sin '


 '
√

; cos '



√

;
tan '


 '1; cot '


 '1.
HĐ8
Giả sử M là một điểm trên đường tròn lượng giác
sao cho (OA, OM) = α = ‒30°.
Điểm M được biểu diễn như hình vẽ sau:
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+ Sử dụng  các tỉ số của sin và cos để
suy ra được dấu của tan và cot.
- GV vẽ đường tròn lượng giác như
hình 12 SGK – tr.11 và giảng cho HS
về dấu của các giá trị lượng giác.
Khi đó ta có xL f 0 và yL g 0
Suy ra cos α f 0 và sin α f 0
Do đó tan α 
hij 
k h 
f 0 và cot α 
k h 
hij 
g 0
- Dấu của các giá trị lượng giác của góc α 
/OA, OM0 phụ thuộc vào vị trí điểm M trên đường
tròn lượng giác (Hình 12).
Bảng xác định dấu của các giá trị lượng giác như
sau:
Góc phần tư
Giá trị
lượng giác
I II
cos α + -
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- GV cho  HS đọc – hiểu Ví dụ 8, sau
đó trình bày lại cách làm.
- GV yêu cầu HS thực hiện Luyện
tập 8 và GV mời 2 HS lên bảng trình
bày đáp án.
+ GV đi kiểm tra ngẫu nhiên một số
HS làm bài trong lớp.
- GV hướng dẫn cho HS thực hiện
HĐ9.
+ Lấy điểm M trên đường tròn lượng
giác sao cho (OA, OM) = 1. H, K là
hình chiếu của M lên Ox, Oy. Suy ra
góc AOM bằng 1.
+ Phần a: Dùng định lí Pythagore và
hệ thức trong ∆@Km vuông tại H ta
tính được câu a.
+ Phần b, c, d sử dụng tỉ số:
sin α + +
tan α + -
cot α + -
Góc phần tư
Giá trị
lượng giác
III IV
cos α + -
sin α - -
tan α + -
cot α + -
Ví dụ 8: (SGK – tr.11).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.11).
Luyện tập 8
Giả sử điểm M trên đường tròn lượng giác sao
cho 1 
(
!
.
Do
(

g
(
4!
g ) nên điểm M nằm trong góc phần
tư thứ II.
HĐ9
a)
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tan 1 
hij  ^
k h ^
; cot 1 
k h ^
hij ^
→ GV ghi công thức lượng giác
trong khung kiến thức trọng tâm lên
Lấy điểm M trên đường tròn lượng giác sao cho
(OA, OM) = α (hình vẽ).
Xét ∆OMH vuông tại H, theo định lí Pythagore ta
có:
Vậy cos
α * sin
α  1.
b) Ta có: tan α 
hij 
k h 
; cot α 
k h 
hij 
, (với
cos α ≠ 0, sin α ≠ 0).
Suy ra tan 1 . cot 1 
hij 
k h 
.
k h 
hij 
 1.
c) Với cos α ≠ 0, ta có:
d) Với sin α ≠ 0, ta có:

hijn ok hn 
k hn 


k hn 
(do cos
α * sin
α  1).
Công thức
+ cos
1 * sin
1  1 với mọi 1.
+ 1 * tan
1 

k hn ^
với cos 1 ≠ 0.
+ 1 * cot
1 

hijn ^
với sin 1 ≠ 0.
Ví dụ 9: (SGK – tr.12).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.12).
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bảng và yêu  cầu HS ghi chép bài cần
thận, HS cần học thuộc các công thức
này.
- GV hướng dẫn cho HS thực hiện Ví
dụ 9.
+ Ta sử dụng công thức tan 1 
hij ^
k h ^
và sin
1 * cos
1  1 để thực hiện
bài toán này.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi
phần Luyện tập 9.
+ HS trao đổi, thực hiện bài tập.
+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ nêu
hướng làm bài; 1 HS lên bảng trình
bày bài giải.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV cho HS tự thực hiện HĐ10 sau
đó mời 1 GV lên bảng trình bày bài
giải.
Luyện tập 9
Do ) g 1 g
(

nên cos 1 g 0.
Suy ra cos
1  1 ' '
 

5

= cos 1  '

(do cos 1 g 0).
Khi đó tan 1 
hij ^
k h ^

p
q
r
p
s
r



HĐ10
Lấy điểm M trên đường tròn lượng giác sao cho
(OA, OM) = α = 45° (hình vẽ).
Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của điểm M trên
các trục Ox, Oy.
Theo hệ thức trong tam giác vuông HOM, ta có:
xL  OH  OM. cos HOM
  1. cos 45

√

yL  OK  MH  OM. sin HOM

 1. sin 45 
√
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- GV giới  thiệu bảng giá trị lượng
giác của các góc đặc biệt.
- GV cho HS tự làm Ví dụ 10 để
hình thành cách sử dụng bảng giá trị
lượng giác của các góc đặc biệt.
- HS tự làm Luyện tập 10 sau đó GV
mời 1 HS lên bảng trình bày.
Vậy sin 45 
√

; cos 45 
√

Ví dụ 10: (SGK – tr.12).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.12).
Luyện tập 10
Ta có: u  tan (

* sin (

* cot
(

* cos
(

 v√3w

*
√


* 1 * 0  3 *


* 1 
5

3. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan
đặc biệt
HĐ11
a) Nhận xét: xL  xLx và yL  'yLx.
b) Do xL  xLx nên cos α  cos/'α0.
Do yL  'yLx nên sin α  ' sin/'α0
Khi đó:
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Nhiệm vụ 3:  Giá trị lượng giác của
các góc có liên quan đặc biệt.
- GV triển khai phần HĐ11, GV mời
1 HS đứng tại chỗ để cùng mình làm
phần HĐ11.
+ Phần a, dựa vào đường tròn lượng
giác sẽ xác định được hoành độ và
tung độ của M và M’.
- GV giới thiệu cho HS các công thức
trong khung kiến thức trọng tâm. GV
yêu cầu HS ghi bài và cần học thuộc
các công thức này.
- GV hướng dẫn cho HS thực hiện Ví
dụ 11.
+ Phần b: Sử dụng công thức hai góc
phụ nhau cho cos
(
, suy ra được:
cos
(
 sin
(

'
(
.
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 người
theo phương pháp khăn trải bàn để
thực hiện Luyện tập 11.
+ HS thảo luận và đưa ra đáp án.
tan α 
hij 
k h 
 '
hij/p0
k h/p0
 ' tan/'α0
Công thức
- Hai góc đối nhau /y và 'y0
sin/'10  ' sin 1 ; cos/'10  cos 1
tan/'10  ' tan 1 ; cot/'10  ' cot 1
- Hai góc hơn kém nhau z (y và y * z)
sin/1 * )0  ' sin 1 ; tan/1 * )0  tan 1
- Hai góc bù nhau (y và z ' y)
sin/) ' 10  sin 1 ;
cos/) ∓ 10  cos 1 ;
tan/) ' 10  tan 1 ;
cot/) * 10  ' cot 1.
- Hai góc phụ nhau (y và
z
|
' y)
sin
(

* 1  cos 1 ; tan
(

' 1  cot 1
cos
(

' 1  sin 1; cot
(

' 1  tan 1.
Ví dụ 11: (SGK – tr.14).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.14).
Luyện tập 11
a) cos 

* cos 

 cos 

* sin 

'


 cos 

* sin 

 1
b) tan 1 . tan 2 . tan 45 . tan 88 . tan 89
 /tan 1 . tan 389 0. /tan 2 . tan 828 0. tan 45
 /tan 1 . cot 1 0./tan 2 . cot 2 0. tan 435
 1.1.1  1
4. Sử dụng máy tính cầm tay (MTCT) để tính
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+ GV yêu  cầu 2 HS lên bảng trình
bày đáp án, GV nhận xét và chốt đáp
án.
Nhiệm vụ 4: Sử dụng máy tính cầm
tay để tính giá trị lượng giác của
một góc lượng giác.
- GV giới thiệu cho HS cách sử dụng
MTCT để tính giá trị lượng giác của
một góc lượng giác theo SGK.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp
nhận kiến thức, suy nghĩ trả lời câu
hỏi, hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình
giá trị lượng giác của một góc lượng giác.
- Nếu đơn vị của góc lượng giác là độ (º), trước
hết, ta chuyển máy tính sang chế độ “độ”.
- Nếu đơn vị của góc lượng giác là radian (rad),
trước hết, ta chuyển máy tính sang chế độ
“radian”.
Ví dụ 12: (SGK – tr.14).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.15).
Luyện tập 12
a)
b) ta có: cot '
(


}~j p
�
r
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bày
- Một số  HS khác nhận xét, bổ sung
cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV
tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng
tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ
vào vở:
+ Khái niệm đường tròn lượng giác;
+ Các giá trị lượng giác của góc
lượng giác và các góc lượng giác đặc
biệt;
+ Sử dụng MTCT để tính giá trị các
góc lượng giác.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập trắc nghiệm và bài 1,
2, 3, 4 (SGK – tr.15).
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. HS vận dụng đường tròn lượng giác, giá trị
lượng giác của góc lượng giác và các góc có liên quan đặc biệt để giải các bài tập 1 đến
5 (SGK – tr.15).
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thực hiện bài trắc nghiệm
Câu 1. Một bánh xe có 56 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10
răng là:
A. 30º B. 40º C. 50º D. 50º
Câu 2. Góc có số đo 1408º đổi ra radian là?
A.

B.


C.


D.
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Câu 3. Trong  các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. /sin x cos x0
 12 sin x cos x B. sin
x * cos
x  12 sin
x cos
x
C. /sin x * cos x0
 1 * 2 sin x cos x D. sin!
x * cos!
x  1 sin
x cos
x
Câu 4. Góc có số đo
(
đổi sang độ là ?
A. 240º B. 135º C. 72º D. 270º
Câu 5. Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng.Tính độ dài quãng
đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy
bằng 6,5cm (lấy )  3,1416).
A. 22 044cm.
B. 22 063cm.
C. 22 054mm.
D. 22 054cm.
- GV tổ chức cho HS hoạt động thực hiện Bài 1, 2, 3, 4 (SGK – tr.15).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn
thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài
trên bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
Kết quả:
Đáp án trắc nghiệm
1 2 3 4 5
A B C D D
Bài 1.
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- Ta có  /@P, @K0  1 
(

là góc lượng giác có tia đầu là tia OA, tia cuối là tia OM
và quay theo chiều dương một góc
(

, khi đó tia OM trùng với tia OB.
Điểm M trên đường tròn lượng giác sao cho /@P, @K0  1 
(

được biểu diễn trùng
với điểm B.
- Ta có: /@P, @€0  � 
4(
!
 ) *
(
!
là góc lượng giác có tia đầu là tia OA, tia cuối là
tia ON.
- Ta có /@P, @‚0  ƒ  '
(
!
là góc lượng giác có tia đầu là tia OA, tia cuối là tia OP và
quay theo chiều âm một góc 4
(
!
.
Ba điểm M, N, P trên đường tròn lượng giác được biểu diễn như hình vẽ dưới đây:
Bài 2.
‒ Các giá trị lượng giác của góc 225°:
Ta có: cos 22352
 cos/452
* 1802
0  ' cos 452
 '
√

sin 2252
 sin/452
* 1802
0  ' sin/4520  '
√

tan 22352
 tan/452
* 13802
0  tan 3452
 1
cot 21252
 cot/452
* 138020  cot 4352
 1
‒ Các giá trị lượng giác của góc ‒225°:
Ta có: cos/'2252
0  cos 2252
'
√

;
cot/'2252
0  ' cot 2252
 '1
‒ Các giá trị lượng giác của góc ‒10535°:
Ta có: cos/'10352
0  cos/'3.3602
* 4152
0  cos 452

√

sin/'10350  sin/ ' 3.3602
* 452
0 = sin 452

√

‒ Các giá trị lượng giác của góc
(

:
Ta có: cos
(

 cos
(

* )  ' cos
(

 ' '





sin
(

 sin
(

* )  ' sin
(

 '
√
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tan
(

 tan
(

* )   tan
(

 '√3
cot
(

 cot
(

* )  cot
(

 '
√

‒ Các giá trị lượng giác của góc
5(

Ta có: cos
5(

 cos 9) *
(

 cos ) *
(

 ' cos
(

 0
sin
5(

 sin 9) *
(

 sin ) *
(

 ' sin
(

 '1
Do cos
5(

 0 nên tan
5(

không xác định.
cot
5(

 cot 9) *
(

 cot ) *
(

 cot
(

 0
‒ Các giá trị lượng giác của góc '
5(

:
Ta có: cos '
 (

 cos '40) *
(

 cos
(


√

sin '
 5(

 sin '40) *
(

 sin
(


√

Bài 3.
a) Các giá trị lượng giác của góc lượng giác


* k2π, /k ∈ ℤ0:
+ cos


* kπ  cos





;
+ tan


* kπ  tan


 √3;
+ cot


* 2π  cot



√

.
b) Ta có:


* /2k * 10π ⟺


* 2kπ * π ⟺
!

* 2π, /k ∈ ℤ0
Giá trị lượng giác của góc lượng giác
5

* k2π, /k ∈ ℤ0.
+ cos


* k2π  cos


 '


;
+ sin


* k2π  sin


 '
√

;
c) Các giá trị lượng giác của góc lượng giác kπ, /k ∈ ℤ0:
‒ Nếu k là số chẵn, tức k  2n, /n ∈ ℤ0 thì kπ  2nπ, ta có:
• cos/kπ0  cos/2nπ0  cos 0  1;
• sin/kπ0  sin/2nπ0  sin 0  0;
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• tan/kπ0   tan/2nπ0  tan 0  0;
• Do sin/kπ0  0 nên cot/kπ0 không xác định.
‒ Nếu k là số lẻ, tức k  2n * 1 /n ∈ ℤ0 thì kπ  /2n * 10π  2nπ * π, ta có:
• cos/kπ0  cos/2nπ * π0  cosπ  ‒ 1.
• sin/kπ0  sin/2nπ * π0  sinπ  0.
• tan/kπ0  tan/2nπ * π0  tanπ  0.
• Do sin/kπ0  0 nên cot/kπ0 không xác định.
Vậy với k ∈ ℤ thì sin/kπ0  0; tan/kπ0  0; cot/kπ0 không xác định;
cos/kπ0  1 khi k là số nguyên chẵn và cos/kπ0  ‒ 1 khi k là số nguyên lẻ.
d) Các giá trị lượng giác của góc lượng giác


* kπ, /k ∈ ℤ):
- Nếu k là số chẵn, tức k  2n, /n ∈ ℤ0 thì kπ  2nπ, ta có:
+ cos


* kπ  cos


* 2nπ  cos


 0.
+ sin


* kπ  sin


* 2nπ  sin


 1;
+ Do cos


* kπ  0 nên tan


* kπ không xác định.
+ cot


* kπ  cot


* 2π  cot


 0.
- Nếu k là số lẻ, tức k  2n /n ∈ ℤ0 thì kπ  /2n * 10π  2nπ * π, ta có:
+ cos


* kπ  cos


* π  cos


* π  ' cos


 0;
+ sin


* kπ  sin


* 2nπ * π  sin


* π  ' sin


 '1;
+ Do cos


* kπ  0 nên tan


không xác định;
+ cot


* kπ  cot


* 2nπ * π  cot


* π  cot


 0.
Vậy với k ∈ ℤ thì cos/kπ0  0; cot


 0; tan


* kπ không xác định;
sin


* kπ  1 khi k là số chẵn và sin


* kπ  '1 khi k là số lẻ.
Bài 4.
a) Do
(

g 1 g ) nên cos 1 g 0
Áp dụng công thức sin
1 * cos
1  1, ta có:
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√


* cos
1   1 ⟺ cos
1  1 '
√


 1 '

!


!
⟺ cos 1  '


(do cos 1 g 0).
cot 1 

}~j ^


p√
 '
√

Vậy cos 1  '


; tan 1  '√15 và cot 1  '
√

.
b) Do ') g 1 g 0 nên sin 1 g 0
Áp dụng công thức sin
1 * cos
1  1, ta có:
Ta có: tan 1 
hij ^
k h ^

p√r
s
p
n
s

√

; cot 1 

}~j ^


√ r
n


√

√

.
Vậy sin 1  '
√

; tan 1 
√

và cot 1 
√

c) Do ') g 1 g 0 nên sin 1 g 0 và cos 1 g 0
Áp dụng công thức tan 1 . cot 1  1, ta có cot 1 

}~j ^



Áp dụng công thức 1 * tan
1 

k hn ^
, ta có:
1 * 3


k hn ^
hay

k hn ^
 10
→ cos
1 


→ cos 1 
√

(do cos 1 f 0).
Áp dụng công thức 1 * cot
1 

hijn ^
, ta có:
→ sin
1 
5

→ sin 1  '

√
 '
√

(do sin 1 g 0)
d) Ta có cot α  '2 nên
tan α 

k } 
 '



hijn 
 1 * cot
α  1 * /'20
 5 → sin
α 

Mà cos
α * sin
α  1 → cos
α 

Vì cot α  '2 g 0 mà sin α f 0 với 0 g α g π. Vậy suy ra cos α g 0, nên:


≤ α g π thì cos α g 0 = cos α  '

√
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
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a) Mục tiêu:
-  Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập 5, 6 (SGK
– tr.15).
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện các bài tập. HS vận dụng giá trị lượng giác của góc
lượng giác giải quyết một số bài toán vận dụng cao và bài toán thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 5, 6 (SGK – tr.15).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Bài tập: đại diện HS trình bày kết quả, các HS khác theo dõi, đưa ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng, chú ý các lỗi sai của học sinh hay mắc
phải.
Gợi ý đáp án:
Bài 5.
Ta có: α * β  π → α  π ' β
a) A  sin
α * cos
α  ‡sin/π ' β0ˆ
* /cos β0
 /sin β0
* /cos β0
 1
b) B  /sin α * cosβ0
* /cos α * sin β0
 ‡sin/π ' β0 * cos βˆ
* ‡' cos/π ' β0 * sin βˆ
 /sin β * cos β0
* /sin β ' cos β0
 2
Bài 6.
Giả sử vệ tinh được định tại vị trí A, chuyển động quanh Trái Đất được mô tả như hình
vẽ dưới đây:
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a) Vệ tinh  chuyển động hết một vòng của quỹ đạo tức là vệ tinh chuyển động được
quãng đường bằng chu vi của quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất, bán
kính 9 000 km.
Do đó quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau 2 h là:
2π . 9 000 = 18π (km).
Quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau 1 h là:
(

. 1  439) (km)
b) Ta thấy vệ tinh chuyển động được quãng đường là 9π (km) trong 1h.
Vậy vệ tinh chuyển động được quãng đường 200 000 km trong thời gian là:

5(
 67074 (giờ)
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
• Ghi nhớ kiến thức trong bài.
• Hoàn thành các bài tập trong SBT.
• Chuẩn bị bài mới: Các phép biến đổi lượng giác.
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Ngày soạn: .../.../...
Ngày  dạy: .../.../...
BÀI 2: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC (3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết, mô tả được các phép biến đổi lượng giác cơ bản: công thức cộng;
công thức góc nhân đôi; công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi
tổng thành tích.
- Vận dụng được công thức cộng, công thức góc nhân đôi để giải các bài toán như
tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn những biểu thức lượng giác đơn giản
và chứng minh một số bất đẳng thức.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng:
- Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa
các đối tượng đã cho và nội dung bài học, từ đó có thể áp dụng kiến thức đã học
để giải quyết các bài toán.
- Mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học thông qua các bài toán thực
tiễn gắn với giá trị lượng giác của góc lượng giác và các phép biến đổi lượng
giác.
- Sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc
nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức
theo sự hướng dẫn của GV.
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II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng
nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS đưa ra những nhận định ban đầu về công thức tính toán, biến đổi
chứa giá trị lượng giác.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc phần tình huống mở đầu:
Ở lớp dưới, ta đã làm quen với một số phép tính trong tập hợp các số thực, chẳng hạn:
phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên và những công thức để tính toán hay biến đổi
những biểu thức chứa các luỹ thừa như vậy. Việc lấy các giá trị lượng giác của góc
lượng giác đã hình thành nên những phép tính mới trong tập hợp các số thực, đó là
những phép tính lượng giác.
Có hay không những công thức để tính toán hay biến đổi những biểu thức chứa giá trị
lượng giác?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm hoàn
thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
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Bước 4: Kết  luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS
vào bài học mới: “Việc lấy các giá trị lượng giác của góc lượng giác đã hình thành nên
những phép tính mới trong tập hợp các số thực. Bài học hôm nay, chúng ta cùng đi tìm
hiểu một số phép tính lượng giác.”
Bài mới: Các phép biến đổi lượng giác.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Công thức cộng
a) Mục tiêu:
- Nhận biết được công thức cộng.
- Vận dụng được công thức cộng để giải quyết các bài tính giá trị lượng giác, chứng
minh đẳng thức lượng giác.
b) Nội dung:
HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi,
thực hiện các HĐ 1, 2, 3, Luyện tập 1, 2, 3, đọc hiểu ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu
hỏi. HS nhận biết được công thức cộng và sử dụng để tính được giá trị lượng giác của
góc.
d) Tổ chức thực hiện:
HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐ1 cho HS thực
hiện
+ Phần a, GV chỉ định 2 HS đứng tại
chỗ trình bày kết quả.
+ Tính giá trị lượng giác của các góc
theo đề bài, từ đó rút ra đẳng thức về
VXY/: * Š0 và VXY/: ' Š0.
1. Công thức cộng
HĐ1
a) Với : 
(
!
ta có sin :  sin
(
!



;
Với Š 
(

ta có sin Š  sin
(


√

cos Š  cos
(




Ta có sin/: * Š0  sin
(
!
*
(

 sin
(

 1
sin : cos Š * cos : sin Š 


.


*
√

.
√

Do đó sin/: * Š0  sin : TUVŠ * cos : sin Š
(vì cùng bằng 1).
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+ Phần b,  GV chỉ định 1 HS nhắc lại
công thức giá trị lượng giác của hai
góc đối nhau.
- GV giới thiệu và trình bày công thức
cộng trong trường hợp tổng quát cho
HS: Trong trường hợp tổng quát, với
các góc lượng giác a, b, ta có các
công thức sau (thường được gọi
chung là công thức cộng đối với sin).
- GV cho HS thực hiện Ví dụ 1. GV
có thể hướng dẫn cho HS cách làm:
+ Tách VXY 752
 VXY/302
* 4520
- GV cho HS tự thực hiện Luyện tập
1 và GV chỉ định 1 HS đứng tại chỗ
trình bày cách làm.
+
(

có thể tách thành tổng hay hiệu
của những số nào?
- GV triển khai phần HĐ2 cho HS
thực hiện.
+ GV đặt câu hỏi: Nhắc lại công thức
giá trị lượng giác giữa hai góc phụ
nhau, hai góc đối nhau?
+ GV mời 2 HS lên bảng trình bày và
b) Ta có: sin/: ' Š0  sin‡: * /'Š0ˆ
 sin : cos/'Š0 * cos : sin/'Š0
 sin : cos Š * cos : /' sin Š0
 sin : cos Š ' cos : sin Š
Công thức cộng
+ sin/: ' Š0  sin : sin Š * cos : sin Š
+ sin/: * Š0  sin : cos Š ' cos : sin Š
Ví dụ 1: (SGk – tr.16)
Hướng dẫn giải (SGK – tr.16).
Luyện tập 1
Áp dụng công thức cộng ta có:
sin
(

 sin
(

'
(

 sin
(

cos
(

' cos
(

sin
(


√

.
√

'


.
√

HĐ2
a) Ta có: cos/a * b0  sin Œ


' /a * b0�
 sin Œ


' a ' b�
 sin


' a . cos b ' cos


' a . sin b
 cos a . cos b ' sin a . sin b
Vậy cos/a * b0  cos a cos b ' sin a sin b.
b) Ta có: cos/a ' b0  cos‡a * /'b0ˆ
 cos a cos b * sin a sin b
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rút ra kết  luận cho trường hợp tổng
quát về công thức cộng đối với côsin.
- GV ghi bảng công thức cộng với
côsin và đề nghị HS ghi bài và học
thuộc công thức.
- GV cho HS đọc – hiểu phần Ví dụ 2
và trình bày lại cách làm.
- HS làm phần Luyện tập 2 theo
nhóm đôi.
+ GV đặt câu hỏi cho HS: Ta có thể
biến đổi cos 152
thành cos của tổng
hai góc lượng giác nào?
- GV gợi ý cho HS thực hiện phần
HĐ3
+ HS thảo luận nhóm 2 người và thảo
luận theo gợi ý của GV
→ GV gợi ý:
+ Phần a, ta cần sử dụng công thức
biến đổi của tan/: * Š0 
hij/Žo�0
k h/Žo�0
,
sau đó áp dụng công thức cộng của
sin và cos để hoàn thành phần a.
+ Phần b, ta biến đổi (a – b) thành
[a + (-b)] để áp dụng được kết quả
Vậy cos/a ' b0  cos a cos b * sin a sin b.
Công thức
+ cos/: * Š0  cos : cos Š ' sin : sin Š
+ cos/: ' Š0  cos : cos Š * sin : sin Š
Ví dụ 2: (SGK – tr.17).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.17).
Luyện tập 2
Áp dụng công thức cộng, ta có:
cos 152
 cos/452
' 302
0
 cos 452
. cos 302
* sin 452
. sin 302

√

.
√

*
√

.



√!o√

HĐ3
a) Khi các biểu thức đều có nghĩa, ta có:
tan/a * b0 
hij/~o�0
k h/~o�0

hij ~ k h �ok h ~ hij �
k h ~ k h �phij ~ hij �

‘’“” •–‘—˜•–‘” ‘’“—
•–‘” •–‘—
/•–‘” •–‘—™‘’“” ‘’“—0
•–‘” •–‘—

}~j ~o}~j �
p}~j ~ }~j �
Vậy tan/a * b0 
}~j ~o}~j �
p}~j ~ }~j �
b) Khi các biểu thức đều có nghĩa, ta có:
tan/a ' b0  tan‡a * /'b0ˆ

}~j ~o}~j/p�0
p}~j ~ }~j/p�0

}~j ~p}~j �
o}~j ~ }~j �
Vậy
tan/a ' b0  tan/a ' b0 
}~j ~p}~j �
o}~j ~}~j �
Công thức
+ tan/: * Š0 
}~j Žo}~j �
p}~j Ž }~j �
+ tan/: ' Š0 
}~j Ž
o}~j Ž }~j �
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câu a.
+ GV  trình bày công thức cộng đối
với tang trong khung kiến thức trọng
tâm và yêu cầu HS ghi bài cần thận.
- GV cho HS đọc – hiểu Ví dụ 3 sau
đó mời 1 HS đứng tại chỗ trình bày và
giải thích cách làm của Ví dụ.
- GV gọi 1 HS đứng tại chỗ trình bày
hướng làm phần Luyện tập 3, và mời
1 HS khác lên bảng trình bày đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp
nhận kiến thức, hoàn thành các yêu
cầu, thảo luận nhóm.
- GV quan sát hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình
bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung
cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV
tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng
(Khi các biểu thức đều có nghĩa)
Ví dụ 3: (SGK – tr.17)
Hướng dẫn giải (SGK – tr.17).
Luyện tập 3
Áp dụng công thức cộng, ta có:
tan 1652
 tan/1202
* 4520

}~j  šp}~j  š
p}~j  š }~j  š 
√o
pvp√w.

p√
√
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tâm:
+ Công thức  cộng đối với sin, côsin,
tang.
+ Cách đọc để nhớ được công thức
nhanh.
Hoạt động 2: Công thức nhân đôi
a) Mục tiêu:
- HS phát biểu được công thức nhân đôi.
- HS vận dụng công thức nhân đôi trong tính toán giá trị lượng giác của góc lượng giác.
b) Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV, chú ý
nghe giảng, thực hiện hoạt động 4, Luyện tập 4, 5, ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu
hỏi. HS nhận biết được công thức nhân đôi để từ đó tính giá trị lượng giác của các góc.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi và
gợi ý cho HS thực hiện HĐ4.
+ Các em viết lại công thức công của
sin, côsin và tang nhưng thay b bằng a
để thực hiện.
+ GV mời 1 HS lên bảng trình bày
đáp án.
- GV chính xác hóa đáp án và giới
thiệu công thức nhân đôi trong khung
2. Công thức nhân đôi
HĐ4
Ta có:
+ sin 2:  sin/: * :0
 sin : cos : * cos : sin :  2 sin : cos :
 cos/: * 3:0
 cos : cos : ' sin : sin :  cos
: ' sin
:
+ Khi các biểu thức đều có nghĩa thì:
tan 2:  tan/: * :0 
}~j Žo}~j Ž
p}~j Ž }~j Ž

 }~j Ž
p}~jn Ž
Công thức
+ sin 2:  2 sin : cos :
+ cos 2:  cos
: ' sin
:
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kiến thức trọng  tâm cho HS.
- GV đặt câu hỏi thêm cho HS:
.
+ Từ biểu thức mới, hãy rút ra cos
:
và sin
:?
+ GV yêu cầu 2 HS lên bảng thực
hiện và chính xác hóa bằng phần
Nhận xét.
- GV hướng dẫn cho HS thực hiện Ví
dụ 4.
+ Phần a, bình phương hai vế sẽ xuất
hiện hằng đẳng thức. Sau khai triển sẽ
có được 2 VXY : TUV : chính là bằng
VXY 2:.
+ Phần b, áp dụng công thức nhân
đôi.
- HS tự thảo luận và thực hiện với bạn
cùng bàn để hoàn thành Luyện tập 4.
+ GV chỉ định 1 HS đứng tại chỗ nêu
đáp án.
- GV yêu cầu HS đọc – hiểu phần Ví
dụ 5 sau đó trình bày lại cách thực
hiện Ví dụ này.
- HS thảo luận nhóm ba người theo
gợi ý của GV thực hiện Luyện tập 5.
+ Áp dụng công thức hạ bậc cho
sin (

và cos (

để thực hiện tính
toán.
+ tan 2: 
 }~j Ž
p}~jn Ž
Nhận xét
+ cos 3:  cos
: ' sin
:  2 cos
: ' 1
 1 ' 2 sin
:
+ cos
: 
ok h Ž

; sin
: 
pk h Ž

(công
thức hạ bậc).
Ví dụ 4: (SGK – tr.18).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.18).
Luyện tập 4
Áp dụng công thức nhân đôi, ta có:
tan
Ž


 }~j
›
n
p}~jn›
n

./p0
p/p0n



Ví dụ 5: (SGK – tr.18).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.18).
Luyện tập 5
Áp dụng công thức hạ bậc, ta có:
+ sin (


pk h .
�
œ


p√

Mà sin
(

f 0 nên sin
(

 �p√


žp√
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Bước 2: Thực  hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp
nhận kiến thức, suy nghĩ trả lời câu
hỏi, hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình
bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung
cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV
tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm
và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào
vở:
+ Công thức nhân đôi.
+ Công thức hạ bậc nâng cung.
+ cos (


ok h .
�
œ


ok h
�
q


o√n
n


o√

nên cos
(


ž o√

Hoạt động 3: Công thức biến đổi tích thành tổng.
a) Mục tiêu:
- HS phát biểu được công thức biến đổi tích thành tổng.
- HS vận dụng công thức biến đổi tích thành tổng trong tính toán giá trị lượng giác của
góc lượng giác.
b) Nội dung:
HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi,
thực hiện các hoạt động 5, Luyện tập 6, ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu
hỏi.
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HS nhận biết  công thức biến tích thành tổng và áp dụng tính giá trị lượng giác của góc
lượng giác, tính giá trị biểu thức lượng giác.
d) Tổ chức thực hiện:
HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4,
theo phương pháp khăn trải bàn làm
thực hiện HĐ5.
+ HS trao đổi, tranh luận về rút gọn
mỗi biểu thức trong HĐ.
+ GV chỉ định 3 HS lên bảng trình
bày lời giải.
+ GV yêu cầu các HS dưới lớp thực
hiện thêm hoạt động sau:
Từ những biểu thức vừa rút gọn,
các em hãy rút ra:
TUV : TUV Š ; VXY : VXY Š ; VXY : TUV Š
→ GV chính xác hóa câu trả lời
bằng phần công thức trong khung
3. Công thức biến đổi tích thành tổng
HĐ5.
Ta có:
+ cos/a * b0 * cos/a ' b0
 /cos a cos b ' sin a sin b0 * /cos a cos b *
sin a sin b0
 cos a cos b ' sin a sin b * cos a cos b *
sin a sin b
 cos a cos b ' sin a sin b ' cos a cos b '
sin a sin b
 '2 sin a sin b
+ sin/a * b0 * sin/a ' b0
 /sin a cos b * cos a sin b0 * /sin a cos b '
cos a sin b0
 sin a cos b * cos a sin b * sin a cos b '
cos a sin b
 2 sin a cos b
Vậy cos/a * b0 * cos/a ' b0  2 cos a cos b
cos/a ' b0 * cos/a ' b0  '2 sin a sin b
sin/a ' b0 * sin/a ' b0  2 sin a cos b
Công thức biến đổi tích thành tổng
cos : cos Š 


‡cos/: ' Š0 * cos/: ' Š0ˆ
sin : sin Š  '


‡cos/: * Š0 ' cos/: ' Š0ˆ
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kiến thức trọng  tâm.
- HS đọc phần Ví dụ 6 và thực hiện
câu hỏi phụ của GV như sau:
Biến đổi tích thành tổng của biểu
thức sau:
Ÿ  TUV W TUV/W * 602
0 TUV/W '
602
0
- GV cho HS thực hiện Luyện tập 6
+ Để tính được B cần sử dụng công
thức nào? Và phải tính được giá trị
nào?
(Công thức cos a cos b và tính giá
trị cos 2a0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp
nhận kiến thức, hoàn thành các yêu
cầu, thảo luận nhóm.
- GV quan sát hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng
trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung
cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV
tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng
tâm:
Ví dụ 6: (SGK – tr.19).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.19).
Câu hỏi phụ
D  cos x cos/x * 60 0 cos/x ' 60 0
D  cos x .


/cos 120 * cos 2x0



cos x '


* cos W
 '


cos x *


cos 2x cos x
 '


cos x *


cos 3x *


cos x
Luyện tập 6
Áp dụng công thức biến đổi tích thành tổng, ta
có:
B  cos
~

cos
~




¡cos
~

*
~

* cos
~

'
~

¢



/cos 2a * cos a0
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+ Công thức  biến tích thành tổng.
Hoạt động 4: Công thức biến đổi tổng thành tích.
a) Mục tiêu:
- HS phát biểu được công thức biến đổi tổng thành tích.
- HS vận dụng công thức biến đổi tổng thành tích trong tính toán giá trị lượng giác của
góc lượng giác.
b) Nội dung:
HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi,
thực hiện các hoạt động 6, Luyện tập 7, ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu
hỏi.
HS nhận biết công thức biến tổng thành tích và áp dụng tính giá trị lượng giác của góc
lượng giác, tính giá trị biểu thức lượng giác.
d) Tổ chức thực hiện:
HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐ6 thành phiếu bài
tập cho HS thực hiện theo nhóm 4 HS
sử dụng phương pháp khăn trải bàn để
thực hiện và hoàn thành.
→ GV hướng dẫn:
+ Từ : * Š  A và : ' Š  B tìm ra
a và b theo u và v.
+ Thay /: * Š0  A; /: ' Š0  B
vào công thức biến đổi tích thành tổng
theo TUV : TUV Š.
- GV cho HS trình bày kết quả phiếu
học tập, từ đó giới thiệu công thức
4. Công thức biến đổi tổng thành tích
HĐ6.
Công thức biến đổi tổng thành tích
+ TUV A * TUV B  2 TUV
£o¤

TUV
£p¤
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biến đổi tổng  thành tích.
- GV có thể lưu ý mối quan hệ của hai
loại công thức: biến tổng thành tích và
tích thành tổng để HS dễ nhớ hơn.
- HS đọc, trình bày lại Ví dụ 7, giải
thích công thức đã sử dụng.
- HS làm Luyện tập 7: trình bày cách
làm.
- HS đọc Ví dụ 8.
+ Nêu các rút gọn biểu thức tích A. X?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp
nhận kiến thức, hoàn thành các yêu
cầu, thảo luận nhóm.
- GV quan sát hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình
bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung
cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV
tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng
tâm:
+ Công thức biến tổng thành tích.
+ TUV A ' TUV B  '2 VXY
£o¤

VXY
£p¤

+ VXY A * VXY B  2 VXY
/£o¤0

TUV
£p¤

Ví dụ 7: (SGK – tr.19).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.19, 20).
Luyện tập 7
Áp dụng công thức biến đổi tổng thành tích ta
có:
+ sin
4
5
* sin

5
 2 sin
¥¦
§
o
¦
§

cos
¥¦
§
p
¦
§

 2 sin

5
cos


+ cos
4
5
' cos

5
 '2 sin
¥¦
§
o
¦
§

sin
¥¦
§
p
¦
§

Khi đó: D 
 hij
q¦
§
k h
¦
s
p hij
q¦
§
hij
¦
s
 ' cot


 '
√

Ví dụ 8: (SGK – tr.20).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.20).
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C. HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập trắc nghiệm và bài 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (SGK – tr.20, 21).
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. HS vận dụng các phép biến đổi lượng giác
để tính giá trị lượng giác của góc lượng giác, tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thực hiện bài trắc nghiệm
Câu 1. Giá trị của sin
4(
!
là?
A.
√

B. '
√

C.
√

D. '


Câu 2. Tích số cos 102
. cos 302
. cos 502
. cos 702
bằng
A.

!
B.


C.

!
D.


Câu 3. Biểu thức P 

 [] š ' 2VXY 702
có giá trị bằng?
A. 1 B. -1 C. 2 D. -2
Câu 4. Giá trị của P  cos 2W *

hijn ¨
với W 
(

A. 4 B. 6 C. -6 D. -4
Câu 5. Cho A, B, C là các góc nhọn và tan P 


; tan © 

; tan ª 


. Tổng A + B +
C bằng?
A.
(
!
B.
(
C.
(

D.
(

- GV tổ chức cho HS hoạt động thực hiện Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (SGK – tr.20, 21).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn
thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
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- Câu hỏi  trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài
trên bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
Kết quả:
Đáp án trắc nghiệm
1 2 3 4 5
A B C D C
Bài 1.
cos a 

⇒ sin a  �1 '
 


(do sin a f 0)
sin a *
π
6
 sin a cos
π
6
* cos a sin
π
6

3 * 4√3
10
cos a '
π
3
 cos a cos
π
3
* sin a sin
π
3

3 * 4√3
10
tan a *
π
4

tan a * tan
π
4
1 ' tan a . tan
π
4
 '7
Bài 2.
A  sin/a ' 17∘0 cos/a * 13∘0 ' sin/a * 13∘0 cos/a ' 17∘0
 sin/a ' 17∘
' a ' 13∘0  sin/'30∘0  '
1
2
B  cos b *
π
3
cos
π
6
' b ' sin b *
π
3
sin
π
6
' b
 cos b *


*

!
' b  cos


 0
Bài 3.
tan 2 a  tan‡ /a * b0 * /a ' b0ˆ 
}~j/~o�0o}~j/~p�0
p}~j/~o�0 }~j/~p�0

o
p.
 '1
tan 2 b  tan‡ /a * b0 ' /a ' b0ˆ 
}~j/~o�0p}~j/~p�0
o}~j/~o�0 }~j/~p�0

p
o.


4
Bài 4.
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cos 2a   1 ' 2 sin
a  1 ' 2.
!
√


p
cos 4 a  2 cos
2 a ' 1  '



' 1 
p4

Bài 5.
Có: sin a * cos a  1
⟺ /sin a * cos a0
 1
⟺ sin
a * 2 sin a cos a * cos
a  1
Bài 6.
Ta có:


g a g π ⇒ sin α f 0, cos α g 0
cos
a 
ok h ~


os




→ cos α 
p√!

(do cos a g 0)
sin
a 
pk h ~


p
s




→ sin α 
√

(do sin a f 0)
tan : 
hij Ž
k h Ž

√s
s
p√
s
 '
√

Bài 7.
A  cos x *

!
cos x '

!



¡cos x *

!
* x '

!
* cos x *

!
' x *

!
¢



¡cos 2 x * cos


¢ 


B  sin x *


sin x '



p

¡cos x *


* x '


' cos x *


' x *


¢

p

¡cos 2 x ' cos


¢  '


Œ


' '


�  '


.
Bài 8.
A 
hij ®o/hij ®ohij ®0
k h ®o/k h ®ok h ®0

hij ®o hij ® k h ®
k h ®o k h ® k h ®

hij ®/o k h ®0
k h ®/o k h ®0

hij ®
k h ®
 tan 2 x
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu:
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập 9,10 (SGK
– tr.21)
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c) Sản phẩm:  Kết quả thực hiện các bài tập. HS vận dụng phép biến đổi lượng giác
giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với giá trị lượng giác của góc lượng giác.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 9,10 (SGK – tr.21).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Bài tập: đại diện HS trình bày kết quả, các HS khác theo dõi, đưa ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng, chú ý các lỗi sai của học sinh hay mắc
phải.
Gợi ý đáp án:
Bài 9.
a) Xét ∆AOH vuông tại H, ta có : tan β 
¯°
°±



Xét ∆BOH vuông tại H, ta có : tan γ 
³°
°±





tan α  tanvβ ' BOH
w  tan/β ' γ0 
}~j ´p}~j µ
o}~j ´ }~j µ

q
r
p
q
r
o
q
r
.
q
r

n
r
s
¥r
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b) Từ tan  α 


, để tìm số đo góc α, ta sử dụng máy tính cầm tay ấn lần lượt các nút:
Ta được kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ là 4°.
Vậy α ≈ 4°.
Bài 10.
Kẻ AM ⊥ CK, BN ⊥ CK ta có :
BN = AM = HK = 20 (m);
MN = AB = BH – AH = 24 – 6 = 18 (m);
CM = CN + MN = 8 + 18 = 26 (m).
+ Xét ∆BCN vuông tại N có: tan α 
³¸
¹¸





+ Xét ∆ACM vuông tại M có: tan β 
¯L
¹L


!



;
Ta có: tan ACB
º  tanvBCN
 ' ACM
w  tan/α ' β0
→ tan ACB
º 
}~j p}~j ´
o}~j  }~j ´

r
n
p
»
s
o
r
n
.
»
s


4!
→ ACB
º  0,01
Vậy góc ACB (phạm vi camera có thể quan sát được ở chung cư thứ nhất) có số đo xấp
xỉ 0,01°.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
• Ghi nhớ kiến thức trong bài.
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• Hoàn thành  các bài tập trong SBT
• Chuẩn bị bài mới: Hàm số lượng giác và đồ thị.
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Ngày soạn: .../.../...
Ngày  dạy: .../.../...
BÀI 3: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ (3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết các khái niệm về hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn.
- Nhận biết các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần
hoàn.
- Xác định được đồ thị các hàm số y = sin x, y = cos x, y = tan x, y = cot x.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số lượng giác (ví dụ: một
bài toán có liên quan đến dao động điều hòa trong Vật Lí,...).
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng:
- Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa
các đối tượng đã cho và nội dung bài học, từ đó có thể áp dụng kiến thức đã học
để giải quyết các bài toán.
- Mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học thông qua các bài toán thực
tiễn gắn với hàm số lượng giác.
- Giao tiếp toán học.
- Sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc
nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức
theo sự hướng dẫn của GV.
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II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng
nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS suy nghĩ và thảo luận về tình huống mở đầu, bước đầu có hình dung
về nội dung bài học.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS đọc tình huống mở đầu:
Guồng nước (hay còn gọi là cọn nước) không chỉ là công cụ phục vụ sản xuất nông
nghiệp, mà đã trở thành hình ảnh quen thuộc của bản làng và là một nét văn hoá đặc
trưng của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc.
Một chiếc guồng nước có dạng hình tròn bán kính 2,5 m; trục của nó đặt cách mặt nước
2 m. Khi guồng quay đều, khoảng cách h (m) từ một ống đựng nước gắn tại một điểm
của guồng đến mặt nước được tính theo công thức h  |y|, trông đó y  2,5 sin/2πx '


0 * 2, với x (phút) là thời gian quay của guồng /x ≥ 00.
(Nguồn: Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020).
Khoảng cách h phụ thuộc vào thời gian quay x như thế nào?
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(Nguồn: https://cosonnu.com)
Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm hoàn
thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS
vào bài học mới: “Hôm nay chúng ta sẽ bước vào một bài học mới - Hàm số lượng
giác và đồ thị.
Bài mới: Hàm số lượng giác và đồ thị.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn.
a) Mục tiêu:
- Học sinh xác định được tính chẵn, lẻ của các hàm số.
- Nắm được khái niệm hàm số tuần hoàn và chu kỳ T.
b) Nội dung:
HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ làm các HĐ1, 2,
Luyện tập 1, 2, đọc hiểu các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, nhận biết được khái niệm về hàm
số chẵn, hàm số lẻ và hàm số tuần hoàn.
d) Tổ chức thực hiện:
HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: I. Hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần
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Nhiệm vụ 1:  Tìm hiểu hàm số chẵn,
hàm số lẻ.
- GV cho HS làm HĐ1 theo hướng
dẫn trong SGK.
+ GV mời 1 HS trả lời phần a, 1 HS
trả lời phần b.
hoàn.
1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ.
HĐ1
a) Hàm số f/x0  x
+ Trục đối xứng của (P) là đường thẳng x = 0,
hay chính là trục Oy.
b) Hàm số g/x0  x
+ Với x ∈ ℝ, ta có: g/'x0  'x và 'g/x0 
'x.
Do đó g/'x0  'g/x0.
= Ta nói hàm số Â/W0  W
là hàm số chẵn;
hàm số Ã/W0  W là hàm số lẻ.
Khái niệm
Cho hàm số F  Â/W0 với tập xác định D.
+ Hàm số F  Â/W0 được gọi là hàm số chẵn
nếu ∀W ∈ Ÿ thì 'W ∈ Ÿ và Â/'W0  Â/W0.
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- Từ đó  HS rút ra kết luận về kh niệm
hàm số chẵn, hàm số lẻ.
- GV trình bày khung kiến thức trọng
tâm lên bảng và cho HS ghi bài vào
vở.
- GV lưu ý cho HS về trục và tâm đối
xứng của đồ thị hàm số chẵn và hàm
số lẻ.
- GV hướng dẫn cho HS thực hiện Ví
dụ 1 để biết cách xác định một hàm
số chẵn hay lẻ.
+ Tìm tập xác định của hàm số f(x).
+ Áp dụng khái niệm: ∀W ∈ ℝ thì
'W ∈ Ÿ và Â/'W0  Â/W0.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi về
phần Luyện tập 1.
+ GV gọi 1 HS trình bày cách xét tính
chẵn lẻ của hàm số g(x).
+ GV gợi ý cho HS phần b, tìm hàm
số, khi ∀W ∈ Ÿ thì 'W ∈ Ÿ và
+ Hàm số F  Â/W0 được gọi là hàm số lẻ
nếu ∀W ∈ Ÿ thì 'W ∈ Ÿ và Â/'W0  'Â/W0.
Chú ý
- Đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục
đối xứng.
Ví dụ 1: (SGK – tr.22).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.22).
Luyện tập 1
a) Xét hàm số g/x0  x
có tập xác định D 
ℝ.
∀ x ∈ ℝ thì 'x ∈ ℝ, ta có:
g/'x0  /'x0
 'x
 'g/x0
Do đó hàm số g/x0  x
là hàm số lẻ.
b) Ví dụ về hàm số không là hàm số chẵn và
cũng không là hàm số lẻ:
2. Hàm số tuần hoàn.
HĐ2
a) Đồ thị hàm số trên mỗi đoạn [a ; a + T], [a
+ T; a + 2T], [a – T; a] có dạng giống nhau.
b) Ta có: f/x * T0  f/x 0
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Â/'W0 ≠ Â/W0  và Â/'W0 ≠ 'Â/W0
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu hàm số tuần
hoàn.
- GV cho HS quan sát hình 21 và thực
hiện các phần trong HĐ2.
+ Phần a, GV mời 1 HS đứng tại chỗ
trả lời nhanh.
- GV kết luận và giới thiệu cho HS
định nghĩa về hàm số tuần hoàn và
chu kì của hàm số tuần hoàn.
- GV hướng dẫn HS làm Ví dụ 2
chứng minh hàm số tuần hoàn.
.
Nếu x là số hữu tỉ thì x + T có là số
hữu tỉ không?
- HS tự lấy ví dụ về hàm số tuần hoàn
để thực hiện Luyện tập 2.
+ GV mời một số HS lấy ví dụ và
chứng minh đó là hàm số tuần hoàn.
- GV đặt câu hỏi cho HS:
Định nghĩa:
Cho hàm số F  Â/W0 với tập xác định D.
Hàm số F  Â/W0 được gọi là tuần hoàn nếu
tồn tại một số T khác 0 sao cho với mọi W ∈
Ÿ, ta có:
• W * Æ ∈ Ÿ và W ' Æ ∈ Ÿ.
Số T nhỏ nhất thỏa mãn (nếu có) các tính chất
trên được gọi là chu kì của hàm số tuần hoàn
đó.
Ví dụ 2: (SGK – tr.23).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.24).
Luyện tập 2
Ví dụ về hàm số tuần hoàn:
Cho T là một số hữu tỉ và hàm số f(x) được
cho bởi công thức sau:
f/x0  Ç
3 nếu x là số hữu tỉ
'3 nếu x là số vô tỉ
Nhận xét
Cho hàm số tuần hoàn chu kì T. Từ đồ thị
hàm số đó trên đoạn [a; a + T], ta dịch chuyển
song song với trục hoành sang phải (hoặc
sang trái) theo đoạn có độ dài T thì được đồ
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Quan sát đồ  thị hình 21 và cho biết:
Từ đồ thị hàm số đó trên đoạn [a; a +
T], ta dịch chuyển song song với trục
hoành sang phải hoặc sang trái theo
đoạn có độ dài T thì ta được đồ thị
hàm số trên đoạn nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp
nhận kiến thức, hoàn thành các yêu
cầu, thảo luận nhóm.
- GV quan sát hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình
bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung
cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV
tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng
tâm:
+ Hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số
tuần hoàn.
thị hàm số trên đoạn.
Hoạt động 2: Hàm số Î  ÏÐÑ Ò.
a) Mục tiêu:
- HS hiểu và phát biểu được định nghĩa của hàm số F  sin W.
- HS nhận biết được đồ thị của hàm số F  sin W.
- HS nắm được các tính chất của hàm số F  sin W.
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b) Nội dung:  HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV, chú ý
nghe giảng, thực hiện HĐ4, 5, Luyện tập 3, các ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu
hỏi. HS nhận biết được định nghĩa của hàm số F  sin W; đồ thị của hàm số F  sin W
và tính chất của hàm số F  sin W.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1: Nhận biết định nghĩa
của hàm số Ó  ÔÕÖ ×.
- GV cho HS thực hiện HĐ3 theo
SGK.
GV mời 1 HS đứng tại chỗ trình bày
đáp án.
- HS rút ra kết luận sau phần HĐ3
- GV giới thiệu định nghĩa về hàm số
F  sin W cho HS.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu đồ thị của
hàm số Ó  ÔÕÖ ×.
II. Hàm số Î  ÏÐÑ Ò.
1. Định nghĩa.
HĐ3
Giả sử tung độ của điểm M là y.
Khi đó ta có sinx = y.
Định nghĩa:
Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với một
số thực sin W được gọi là hàm số F  sin W.
Tập xác định của hàm số F  sin W là ℝ.
2. Đồ thị của hàm số Î  ÏÐÑ Ò
HĐ4
a) Thay từng giá trị của x vào hàm số y = sinx
ta có bảng sau:
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- GV triển  khai phần HĐ4 cho HS
thực hiện theo nhóm 4 HS sử dụng
phương pháp khăn trải bàn.
+ Phần a, HS tự thực hiện và nêu đáp
án.
- Phần b, Lập bảng tương tự câu a và
lấy thêm các điểm x trong đoạn
‡'); )ˆ sau đó biểu diễn các điểm này
trên đồ thị hàm số ta sẽ được đồ thị
hàm số F  sin W trên đoạn ‡'); )ˆ.
- Phần c, HS làm tương tự như câu b,
x 'π '
5π
6
'
π
2
'
π
6
y  sin x 0 '
1
2
'1 '
1
2
x 0
π
3
π
4
5π
6
y  sin x 0
1
2
1
1
2
x π
y  sin x 0
b) Lấy thêm một số điểm /x; sin x0 với x ∈
‡'π; πˆ trong bảng sau và nối lại ta được đồ
thị hàm số y  sin x trên đoạn ‡'π; πˆ.
x '
3π
4
'
2π
3
'
π
3
'
π
4
y  sin x '
√2
3
'
√3
2
'
√3
8
'
√2
2
x
π
4
π
3
2π
3
3π
4
y  sin x √2
2
√3
2
√3
45
√2
2
c) Làm tương tự như trên đối với các đoạn
‡'3π; 'πˆ, ‡π; 3πˆ,…, ta có đồ thị hàm số
y  sin x trên ℝ được biểu diễn ở hình vẽ
sau:
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và mở rộng  trên các đoạn
‡'3); ')ˆ, ‡); 3)ˆ.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu tính chất của
hàm số Ó  ÔÕÖ ×.
- GV cho HS thực hiện HĐ5 theo
nhóm đôi và trả lời câu hỏi dựa trên
những gợi ý từ SGK.
→ HS tự thực hiện phần a, phần b.
→ GV hướng dẫn phần c:
+ Quan sát hình 24 và cho biết: Nếu
di
+ Ta xét Â/W0  F  VXY W, với Æ 
2), W ∈ ℝ. Vậy Â/W * 2)0 có bằng
Â/W0 không?
+ Phần d, quan sát hình 24 và cho biết
hàm số F  sin W đồng biến và nghịch
biến trên khoảng nào?
3. Tính chất của hàm số Î  ÏÐÑ Ò.
HĐ5
a) Tập giá trị của hàm số y  sin x là [-1; 1].
b) Gốc toạ độ O là tâm đối xứng của đồ thị
hàm số.
Do đó hàm số y  sin x là hàm số lẻ.
c)
Làm tương tự như trên ta sẽ được đồ thị hàm
số y  sin x là hàm số tuần hoàn với chu kì
T  2π.
- Xét hàm số f/x0  y  sin x trên ℝ, với
T  2π và x ∈ ℝ.
+ x * 2π ∈ ℝ và x ' 2π ∈ ℝ.
Do đó hàm số y = sinx là hàm số tuần hoàn
với chu kì T = 2π.
d) Quan sát đồ thị hàm số y  sin x ta thấy:
• Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng
'


; '


; '


;


;


;


; ….
Do đó ta có thể viết hàm số đồng biến trên
mỗi khoảng '


* k2π;


* k2π với k ∈ ℤ.
• Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng
'
4

; '


; '


; '


;


;


;.
Tính chất
+ Hàm số F  sin W là hàm số lẻ, có đồ thị
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- Từ đó  HS rút ra các tính chất của
hàm số F  sin W. GV chính xác hóa
bằng cách nêu phần Tính chất trong
khung kiến thức trọng tâm cho HS.
- HS đọc – hiểu Ví dụ 3 và trình bày
lại cách thực hiện.
- GV cho HS thực hiện Luyện tập 3
và chỉ định 1 HS lên bảng làm bài.
+ GV chữ bài chi tiết cho HS rút kinh
nghiệm.
- GV đặt câu hỏi: Quan sát đồ thị hàm
số F  sin W, tại những giá trị x nào
thì sin x = 0? Vậy tập hợp số thực của
x để sin W ≠ 0 là tập hợp nào?
đối xứng qua gốc tọa độ;
+ Hàm số F  sin W tuần hoàn chu kì 2).
+ Hàm số F  sin W đồng biến trên khoảng
'
(

* 32);
(

* 32) , nghịch biến trên mỗi
khoảng
(

* 32);
(

* 3) với 3 ∈ ℤ.
Ví dụ 3: (SGK – tr.25).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.23).
Luyện tập 3
Do '
4

; '





' 4π;


' 4π



* /'20. 2π;


* /'20. 2π nên hàm số
Nhận xét
Dựa vào đồ thị của hàm số y  sin x (hình
24), ta thấy sin x  0 tại những giá trị x 
kπ, /k ∈ ℤ0. Vì vậy, tập hợp các số thực x sao
cho sin x ≠ 0 là E  ℝ Ûk2π|k ∈ ℤÜ.
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+ GV nêu  phần Nhận xét để chính
xác hóa câu trả lời.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp
nhận kiến thức, suy nghĩ trả lời câu
hỏi, hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình
bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung
cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV
tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm
và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào
vở:
+ Định nghĩa của hàm số F  sin W;
+ Đồ thị của hàm số F  sin W;
+ Tính chất của hàm số F  sin W.
Hoạt động 3: Hàm số Î  ÝÞÏ Ò.
a) Mục tiêu:
- HS hiểu và phát biểu được định nghĩa của hàm số F  cos W.
- HS nhận biết được đồ thị của hàm số F  cos W.
b) Nội dung:
HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi,
thực hiện các hoạt động 6, 7, 8, Luyện tập 4, các ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu
hỏi.
 


	66. 65
HS nhận biết  được định nghĩa của hàm số F  cos W; đồ thị của hàm số F  cos W và
tính chất của hàm số F  cos W.
d) Tổ chức thực hiện:
HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu định nghĩa
hàm số Ó  ßàÔ ×
- GV triển khai HĐ6 cho HS thực
hiện và trình bày đáp án.
+ GV chỉ định 1 HS đứng tại chỗ
nêu cách làm.
+ HS rút ra kết luận sau khi thực
hiện HĐ.
- GV giới thiệu định nghĩa về hàm
số F  cos W cho HS.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về đồ thị
hàm số Ó  ßàÔ ×.
- GV triển khai thực hiện HĐ7. GV
cho HS thảo luận theo nhóm 3 để
thực hiện HĐ.
+ Phần a, HS có thể sử dụng MTCT
để thực hiện tính toán.
III. Hàm số Î  ÝÞÏ Ò
1. Định nghĩa
HĐ6
Giả sử hoành độ của điểm M là y.
= Ứng với mỗi số thực x, có duy nhất một giá
trị cos W.
Định nghĩa
Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với một số
thực cos W được gọi là hàm số F  cos W.
Tập xác định của hàm số F  cos W là ℝ.
2. Đồ thị của hàm số Î  ÝÞÏ Ò.
HĐ7
a) Thay từng giá trị của x vào hàm số y = cos x
ta có bảng sau:
x 'π '
2π
3
'
π
2
'
π
3
y  cos x '1 '
1
32
0
1
2
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+ Phần b,  lấy thêm các điểm W ∈
‡'); )ˆ và tính toán như phần a để
được giá trị của y. sau đó biểu diễn
trên trục tọa độ.
x 0
π
3
π
52
25π
53
y  cos x 1
1
92
0 '
1
26
x π
y  cos x '41
b) Lấy thêm một số điểm /x; cos x0 với x ∈
‡'π; πˆ trong bảng sau và nối lại ta được đồ thị
hàm số y  cos x trên đoạn ‡'π; πˆ.
x '
5π
6
'
3π
4
'
π
4
'
π
6
y  cos x '
√3
2
'
√2
2
√2
2
√3
2
x
π
6
π
4
3π
4
5π
6
y  cos x √3
42
√2
62
'
√2
72
'
√3
2
c) Làm tương tự như trên đối với các đoạn
‡'3π; 'πˆ, ‡π; 3πˆ,…, ta có đồ thị hàm số y 
cos x trên ℝ được biểu diễn ở hình vẽ sau:
3. Tính chất của hàm số Î  ÝÞÏ Ò.
HĐ8
a) Tập giá trị của hàm số y = cos x là [‒1; 1].
b) Trục tung là trục đối xứng của đồ thị hàm số.
Do đó hàm số y = cos x là hàm số chẵn.
c)
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Nhiệm vụ 3:  Tìm hiểu về tính chất
của hàm số y = cos x
- GV tổ chức hoạt động nhóm 5
người cho HS thực hiện phiếu học
tập để hoàn thành HĐ8.
- GV trình bày tính chất trong
khung kiến thức trọng tâm lên bảng
và yêu cầu HS ghi bài vào vở.
‒ Bằng cách dịch chuyển đồ thị hàm số y 
cos x trên đoạn [‒π; π] song song với trục hoành
sang phải theo đoạn có độ dài 2π, ta sẽ nhận
được đồ thị hàm số y  cos x trên đoạn [π; 3π].
Làm tương tự như trên ta sẽ được đồ thị hàm
số y  cosx trên ℝ.
‒ Xét hàm số f/x0  y  cos x trên ℝ, với T 
2π và x ∈ ℝ ta có:
• x * 2π ∈ ℝ và x – 2π ∈ ℝ;
• f/x * 2π0  f/x0
d) Quan sát đồ thị hàm số y  cosx ta thấy:
• Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng
/‒ 3π; ‒ 2π0; /‒ π; 00; /π; 2π0; …
Ta có: /‒ 3π; ‒ 2π0  /‒ π ‒ 2π; 0 ‒ 2π0
Do đó ta có thể viết hàm số đồng biến trên mỗi
khoảng /‒ π * k2π; k2π0 với k ∈ ℤ.
• Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng
/‒ 2π; ‒ π0; /0; π0; /2π; 3π0; …
Do đó ta có thể viết hàm số nghịch biến trên
mỗi khoảng /k2π; π * k2π0 với k ∈ ℤ.
Tính chất
+ Hàm số F  cos W là hàm số chẵn, có đồ thị
đối xứng qua trục tung.
+ Hàm số F  cos W đồng biến trên mỗi khoảng
/') * 32); 32)0, nghịch biến trên mỗi khoảng
/32); ) * 32)0 với 3 ∈ ℤ.
Ví dụ 4: (SGK – tr.27).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.27).
Luyện tập 4
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- GV hướng  dẫn cho HS làm Ví dụ
4.
+ Tách được
 (


(

* 8) và
!(


(

* 8).
- HS tự thực hiện Luyện tập 4 sau
đó GV chỉ định 1 HS lên bảng trình
bày.
+ Các HS còn lại làm bài và đối
chiếu đáp án với bài giải trên bảng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp
nhận kiến thức, hoàn thành các yêu
cầu, thảo luận nhóm.
- GV quan sát hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng
trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung
cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV
tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng
tâm:
+ Định nghĩa của hàm số y  cos x;
+ Đồ thị của hàm số y  cos x;
+ Tính chất của hàm số y  cos x.
Do /'2); ')0  /0 ' 2); ) ' 2)0 nên hàm
số F  cos W nghịch biến trên khoảng
/'2); ')0.
Hoạt động 4: Hàm số Î  âãÑ Ò.
a) Mục tiêu:
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- HS hiểu  và phát biểu được định nghĩa của hàm số F  tan W.
- HS nhận biết được đồ thị của hàm số F  tan W.
- HS nắm được các tính chất của hàm số F  tan W.
b) Nội dung:
HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi,
thực hiện các hoạt động 9, 10, 11, Luyện tập 5, các ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu
hỏi.
HS nhận biết được định nghĩa của hàm số F  tan W; đồ thị của hàm số F  tan W và
tính chất của hàm số F  tan W.
d) Tổ chức thực hiện:
HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu định nghĩa
hàm số Ó  äåÖ ×
- GV gợi ý cho HS thực hiện HĐ9
+ tan W được xác định khi cos W ≠
0
Do đó W ∈ ℝ Ç
(

* 3)æ3 ∈ ℤç từ
đó ta nêu được định nghĩa hàm số
F  tan W.
- GV giới thiệu định nghĩa hàm số
F  tan W trong khung kiến thức
trọng tâm.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu đồ thị hàm
số Ó  äåÖ ×.
- GV cho HS thảo luận nhóm 3 và
IV. Hàm số Î  âãÑ Ò
1. Định nghĩa
HĐ9
Nếu cos x ≠ 0, tức x ∈ ℝ Ç


* k2πæk ∈ ℤç
Hay x ∈ D thì ta có: tan x 
hij®
k h ®
.
2. Đồ thị hàm số Î  âãÑ Ò
HĐ10
a) Thay từng giá trị của x vào hàm số y = tan x
ta có bảng sau:
x '
π
3
'
π
4
0
y  tan x '√32 '1 0
x
π
2
π
3
y  tan x 1 √3
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thực hiện HĐ10
+  HS tự thảo luận và thực hiện theo
các phần đã được gợi ý trong SGK.
+ GV mời một số HS trình bày đáp
án và nhận xét.
b) Lấy thêm một số điểm /W; tan W0 với W ∈
'
(

;
(

trong bảng sau và nối lại ta được đồ thị
hàm số y = tan x trên khoảng W ∈ '
(

;
(

x '
)
6
)
6
F  tan W '
√3
32
√3
3
c) Làm tương tự như trên đối với các
(

;
(

; '
(

; '
(

, … ta có đồ thị hàm số y =
tanx trên D được biểu diễn.
3. Tính chất của hàm số Î  âãÑ Ò
HĐ11
a) Tập giá trị của hàm số F  tan W là ℝ.
b) Gốc toạ độ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số
F  tan W.
Do đó hàm số F  tan W là hàm số lẻ.
c)
‒ Bằng cách dịch chuyển đồ thị hàm số F 
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Nhiệm vụ 3:  Tìm hiểu tính chất
của hàm số Ó  äåÖ ×.
- GV triển khai HĐ11 để HS tìm
hiểu về tính chất của hàm số F 
tan W.
+ GV mời 2 HS đứng tại chỗ trả lời
nhanh phần a và b trong HĐ.
+ Phần c, GV cho HS phát biểu ý
kiến và gợi ý phần hàm số F 
tan W tuần hoàn:
tan W trên khoảng '
(

;
(

song song với trục
hoành sang phải theo đoạn có độ dài π, ta sẽ
nhận được đồ thị hàm số F  tan W trên khoảng
(

;
(

.
‒ Xét hàm số f/x0  y  tan x trên D 
ℝ Ç


* kπæk ∈ ℤç với T  π và x ∈ D ta có:
+) x * π ∈ D và x ' π ∈ D.
+) f/x * π0  f/x0.
Do đó hàm số y  tan x là hàm số tuần hoàn
với chu kì T  π.
d) Quan sát đồ thị hàm số y = tan x ở Hình 29,
ta thấy: đồ thị hàm số đồng biến trên mỗi
khoảng '


; '


; '


;


;


;


; …
Do đó ta có thể viết đồ thị hàm số y = tan x
đồng biến trên mỗi khoảng '


* kπ;


* kπ
với k ∈ ℤ.
Tính chất
+ Hàm số F  tan W là hàm số lẻ, có đồ thị đối
xứng qua gốc tọa độ O;
+ Hàm số F  tan W tuần hoàn chu kì ).
+ Hàm số F  tan W đồng biến trên mỗi khoảng
'
(

* 3);
(

* 3) với 3 ∈ ℤ.
Ví dụ 5: (SGK – tr.29).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.29).
Luyện tập 5
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Ta đặt f/x0   y  tan x với x ∈ D
và T  π. Hãy xét xem:
+) x * π ∈ D và x ' π ∈ D đúng
hay sai?
+) f/x * π0 có bằng f/x0 hay
không?
+ Phần d, HS quan sát hình 29 và
đưa ra câu trả lời về khoảng đồng
biến của hàm số F  tan W.
- GV trình bày tính chất của hàm số
F  tan W theo khung kiến thức
trọng tâm cho HS.
- GV yêu cầu 1 HS nhắc lại về cách
xét tính chẵn lẻ của một hàm số. Từ
đó HS thực hiện Ví dụ 5.
- GV hướng dẫn HS thực hiện
Luyện tập 5.
+ Ta cần biểu diễn được đồ thị của
hai hàm số y  m và y  tan x trên
cùng một trục tọa độ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp
nhận kiến thức, hoàn thành các yêu
cầu, thảo luận nhóm.
Xét đồ thị của hàm số y = m và đồ thị của hàm
số y = tan x trên khoảng '
(

;
(

Từ đồ thị của hai hàm số trên hình vẽ, ta thấy
mọi m ∈ ℝ thì hai đồ thị trên luôn cắt nhau tại 1
điểm.
Vậy số giao điểm của đường thẳng y = m
(m ∈ ℝ) và đồ thị hàm số y = tan x trên khoảng
'
(

;
(

là 1.
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- GV quan  sát hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng
trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung
cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV
tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng
tâm:
+ Định nghĩa của hàm số y  tan x;
+ Đồ thị của hàm số y  tan x;
+ Tính chất của hàm số y  tan x.
Hoạt động 5: Hàm số Î  ÝÞâ Ò.
a) Mục tiêu:
- HS hiểu và phát biểu được định nghĩa của hàm số F  cot W.
- HS nhận biết được đồ thị của hàm số F  cot W.
- HS nắm được các tính chất của hàm số F  cot W.
b) Nội dung:
HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi,
thực hiện các hoạt động 12, 13, 14, Luyện tập 6, các ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu
hỏi.
HS nhận biết được định nghĩa của hàm số F  cot W; đồ thị của hàm số F  cot W và
tính chất của hàm số F  cot W.
d) Tổ chức thực hiện:
HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
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Bước 1: Chuyển  giao nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu định nghĩa
hàm số Ó  ßàä ×
- HS tự thực hiện và trao đổi về
phần HĐ12 theo SGK và đưa ra câu
trả lời cho GV.
- GV giới thiệu về định nghĩa của
hàm số F  cot W theo khung kiến
thức trọng tâm.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu đồ thị của
hàm số Ó  ßàä ×.
- GV triển khai HĐ13 cho HS.
+ GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả
lời nhanh phần a.
+ HS tự thực hiện phần b và c theo
như hướng dẫn của SGK.
+ GV quan sát và hỗ trợ nếu HS
cần.
+ GV chốt lại đáp án cho HS.
V. Hàm số Î  ÝÞâ Ò
1. Định nghĩa
HĐ12
Nếu sin x ≠ 0, tức x ∈ ℝ Ûkπ|k ∈ ℤÜ hay x ∈
E thì ta có: cot x 
k h ®
hij ®
.
Định nghĩa
Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực W ∈ é với
một số thực cot W được gọi là hàm số F  cot W.
Tập xác định của hàm số F  cot W là é 
ℝ Ûkπ|k ∈ ℤÜ.
2. Đồ thị của hàm số Î  ÝÞâ Ò.
HĐ13
a) Thay từng giá trị của x vào hàm số y = cot x
ta có bảng sau:
x
π
26
π
43
π
2
y  cot x √3 1 0
x
3π
4
5π
6
y  cot x '1 '√3
b) Lấy thêm một số điểm (x; cot x) với x ∈ (0;
π) trong bảng sau và nối lại ta được đồ thị hàm
số y = cot x trên khoảng x ∈ (0; π)
x
π
3
2π
3
y  cot x √3
3
'
√3
3
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Nhiệm vụ 3:  Tìm hiểu tính chất
của hàm số Ó  ßàä ×
c) Làm tương tự như trên đối với các


;


; '


; '


, …, ta có đồ thị hàm số y
= tan x trên D được biểu diễn ở hình vẽ sau:
3. Tính chất của hàm số Î  ÝÞâ Ò
HĐ14
a) Tập giá trị của hàm số y  cot x là ℝ.
b) Gốc toạ độ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số
y  cot x.
Do đó hàm số y  cot x là hàm số lẻ.
c)
‒ Bằng cách dịch chuyển đồ thị hàm số y 
cot x trên khoảng (0; π) song song với trục
hoành sang phải theo đoạn có độ dài π, ta sẽ
nhận được đồ thị hàm số y  cot x trên khoảng
(π; 2π).
Làm tương tự như trên ta sẽ được đồ thị hàm số
y  cot x trên ℝ Ûk2π|k ∈ ℤÜ.
- Xét hàm số f/x0  y  cot x trên D 
ℝ Ûkπ|k ∈ ℤÜ, với T  π và x ∈ D.
+) x * π ∈ D và x ' 2π ∈ D.
Do đó hàm số y  cot x là hàm số tuần hoàn
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- GV triển  khai HĐ14 thành phiếu
học tập để HS thảo luận nhóm 4
người để hoàn thành HĐ.
+ HS tự thực hiện thảo luận và đư ẩ
đáp án cho GV.
+ GV nhận xét và chính xác hóa
đáp án và nêu các tính chất của hàm
số F  cot W trong khung kiến thức
trọng tâm cho HS.
- HS đọc – hiểu phần Ví dụ 6 và
trình bày lại cách làm, trong Ví dụ
6 đã sử dụng phương pháp hay tính
chất nào?
- GV hướng dẫn cho HS thực hiện
Luyện tập 6:
+ Ta cần minh họa được hai đồ thị
F  ê và F  cot W trên cùng một
trục tọa độ trong khoảng /0; )0.
+ Quan sát và nhận xét xem số giao
điểm của hai đồ thị là bao nhiêu?
với chu kì T = π.
d) Quan sát đồ thị hàm số y  cot x ở Hình 31,
ta thấy: đồ thị hàm số nghịch biến trên mỗi
khoảng /'2π; 'π0; /'π; 00; /0; π0; /π; 2π0, …
Do đó ta có thể viết đồ thị hàm số y = cot x
nghịch biến trên mỗi khoảng /kπ; π * kπ0 với
k ∈ ℤ.
Tính chất
+ Hàm số F  cot W là hàm số lẻ, có đồ thị đối
xứng qua gốc tọa độ O.
+ Hàm số F  cot W tuần hoàn chu kì ).
+ Hàm số F  cot W nghịch biến trên mỗi
khoảng /3); ) * 3)0 với 3 ∈ ℤ.
Ví dụ 6: (SGK – tr.30).
Hướng dẫn giải (SGK – tr.30).
Luyện tập 6
Xét đồ thị của hàm số y = m và đồ thị của hàm
số y = cot x trên khoảng (0; π) (hình vẽ).
Từ đồ thị của hai hàm số trên hình vẽ, ta thấy
mọi m ∈ ℝ thì hai đồ thị trên luôn cắt nhau tại 1
điểm.
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Bước 2: Thực  hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp
nhận kiến thức, hoàn thành các yêu
cầu, thảo luận nhóm.
- GV quan sát hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng
trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung
cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV
tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng
tâm:
+ Định nghĩa của hàm số y  cot x;
+ Đồ thị của hàm số y  cot x;
+ Tính chất của hàm số y  cot x.
PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1: (HĐ8 – SGK tr.27) Quan sát đồ thị hàm số y  cos x ở Hình 27.
a) Nêu tập giá trị của hàm số F  cos W.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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